
NHÃN CHAI
Số lô SX, ngày SX, HD được in phun trên nhãn chai

BẢOQUẦN:
IVd Khô,trình ảnhsảng,nhậtđộ không quá SỨC
TIÊUGHUẨN: ïˆoS,

"ĐỂXA TẮM TAYTRẺEM.
'ĐỌCKỸHƯỚNGDẪNSỬDỤNG.UPRIFED lâm giẩm hữuhiệucáctrochủng TRƯỚCKHI DUNG.

của (ốì loạnđườnghớhấptrên như:sốmũi,
‘ightmdi,hắthở,viêm mũidịứng, viêmmũi
'vậ mạch, cảm lạnhthông thường. 8
LIUDÙNG - CÁCHDŨNG: ae
~Uốnglie no đểgiầmNcGogcut teu.
~Nilớnvà rẻem » 12md †viên x 3 línhgày. E= SốlôSX:
CHỐNG CHỈ ĐỊNH: Fo Ngây SKXam lð hưởng dẫn sử đụng , HD

 
Ngày 29 tháng 09 năm 2011

TỔNG GIÁM ĐỐC“
     

   n Kính

https://trungtamthuoc.com/



HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
 

 

UPRIFED
Viên nén

THÀNH PHẨN:
Pseudoephedrin HCI 60mg
Triprolidin HCI.....

Tá dược (Tinh bột ngô, Lactose, Magnesi stearat, PVP K30) v.đ....

CHỈ ĐỊNH:
UPRIFED làm giảm hữu hiệu các triệu chứng của rối loạn đường hô hấp trên như:
sổ mũi, nghẹt mũi, hất hơi, viêm mũi dị ứng, viêm mũi vận mạch, cảm lạnh
thông thường.

LIEU DUNG - CACH DUNG:
~ Udng lic no để giảm kích ứng đường tiêu hóa.
~_ Người lớn và trẻ em > 12 tuổi: 1 viên x 3lần/ ngày.
CHONG CHI BINH:
~_ Quá mẫn với bất cứ thành phần nàocủathuốc.
~ 0ơn hen cấp.
-_8lôcôm góc đóng.

~_ Bệnh nhân cao huyết áp nặng hay có bệnh mạch vành trầm trọng; bệnh nhân đang

điều trị bằng thuốc ức chế monoaminoxydase (IMAO) hoặc ngưng dùng thuốc chưa được
haituần.

~_ Chống chỉ định cho trẻ em dưới 6 tuổi.
THẬN TRỌNG:
- Thuốc có thể gây buổn ngủ và làm ảnh hưởng đến xét nghiệm về thính giác.

Bệnh nhân đang sử dụng thuốc không nên lái xe và vận hành máy móc khi chưa
xác định rõ các đáp ứng của bản thân đối với thuốc.

~ Thận trọng khi dùng thuốc cho bệnh nhân có tiển sử bệnh tim, đái tháo đường,
cường giáp, tăng nhãn áp, phì đại tuyến tiển liệt và hẹp niệu đạo, suy gan, suy thận,
động kinh, cao huyết áp, gây mê bằng thuốc gây mê halogen bay hơi.

THO! KY MANG THAI:
Chưa có đủ tài liệu chứng minh vềsự an toàn của thuốc trên phụ nữ mang thai. Do đó
cần cân nhắc giữa lợi ích điểu trị và nguycơcó thể xảy ra cho thai nhỉ.

THOI KY CHO CON BU:
- Triprolidin va Pseudoephedrin dugc bai tiét qua sa me. Khéng diing thuéc cho phy nid

cho con bú. Nếu bắt buộc phải dùng thuốc thì phải ngừng cho con bú.
LAIXE VA VAN HANH MÁY MÓC:
Thuốccóthểgâybuổnngủvìvậykhôngsửdụngthuốckhi đang lái xevàvậnhành
máy móc.

TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUON:
~ Thường gặp: buổn ngủ, choáng váng, chóng mặt, nhức đầu, một mỏi.
~_ Í gặp: nổi mẩn, nhịp tìm nhanh, khô miệng - mũi - họng, táo bón, tiểu ít.
~. Hiếm gặp: rối loạn thần kinh trung ương, ù tai, ảo giác. Giảm bạch cầu hạt, bạch cầu

trung tính, giảm tiểu cẩu, thiếu máu tan huyết, tụt huyết áptư thế.
Thông báo cho bác sỹ tác dụng không mong muốn găp phải khi sửdụng thuốc.

   

 

TƯƠNG TÁC THUỐC:
~ UPRIFED lam tang tac dung của các thuốc ức chế thần kinh trung ương như rượu,

các barbiturat, thuốc ngủ, các opioid, thuốc an thần, ...

- Dùng UPRIFED đồng thời với các thuốc ức chế IMAO có thể làm tăng tác dụng kháng
musearin của Triprolidin và các thuốc kháng histamin khác. UPRIFED có tác dụng

hiệp đồng với các thuốc kháng muscarin như atropin, thuốc chống trầm cảm ba vòng.
~_ Pseudoephedrin trong UPRIFED có thể làm đảo ngược một phần tác động của các

thuốc can thiệp vào hoạt động giao cảmbao gồm bretylium, bethanidin, guanethidin,
debrisoquin, methyldopa và các tác nhân tic ché a va B adrenergic.

QUÁ LIỂU VÀXỬ TRÍ:
-_ Triệu chứng: buồn ngủ, ngủ lịm, chóng mặt, khô miệng, mất điều hòa, giảm trương

lực, kích thích, khó thở,cogiật, mấtý thức, tim nhanh, sốt cao, buồn nôn và nôn.
-_ Xử trí: ngưng dùng thuốc, rửa dạ dày (nếu có thể gây nôn hay uống than hoạt). Điều trị

triệu chứng và hỗ trợ.

DƯỢC LỰC HỌC:

-_Triprolidin, một dẫn chất của propylamin, là một thuốc kháng histamin thế hệ 1.
Triprolidin ức chế tác dụng của histamin do ức chếthụ thể H,. Đồng thời gây buồn ngủ
nhẹ và kháng muscarin.

-. Pseudoephedrin có tác động giống giao cảm gián tiếp và trực tiếp, và là một chất làm
giảm sung huyết hữu hiệu ở đường hô hấp trên nhờ tác dụng co mạch.
Pseudoaphedrin yếu hơn rất nhiều so với ephedrin về những tác dụng làm nhịp tim
nhanh, tăng huyết áp tâm thu cũngnhư gây kích thích thần kinh trung ương.

DƯỢC ĐỘNG HỌC:
~ Triprolidin được hấp thu ở ống tiêu hoá và chuyển hoá ở gan, thức ăn không ảnh hưởng.

đến sự hấp thu thuốc. Tác dụng xuất hiện 15 đến 60 phút sau khi uống và kéo dài từ
4 đến 6 giờ. 50% liều uống vào được carboxyl hoá và được đào thải theo nước tiểu.
Thời gian bán thảicủa Triprolidin là 3 - 5 giờ hoặc hơn. Thuốc vào được sa mẹ.

~ Pseudoephedrin dugc hap thu ở ống tiêu hoá, bài tiết chủ yếu dạng không thay đổi qua

nước tiểu và một lượng nhỏ được chuyển hóa ở gan. Thời gian bán thải 5 - 8 giờ.
Lượng nhỏ phânbốtrong sia mẹ.

TRÌNH BẦY : Chai 50viên.
HẠN DÙNG : 24 tháng (kểtừ ngày sản xuất).
BAO QUAN : Nơi khô, tránh ánh sáng, nhiệt độ không quá 300.
TIEU CHUAN: TCS.

DOC KY HUGNG DAN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DUNG
NEU CAN THEM THONG TIN, XIN HOI Y KIEN BAC SY

CONG TY C6 PHAN DUGC PHAM TRUNG ƯƠNG 25
SX: 448B Nguyễn Tất Thành - Q.4 - TP.HCM - VN
VP: 120 Hai Bà Trưng - Q.1 - TP.HCM - VN
BT: (08) 39414968 Fax: (08) 39415550
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